
2C x 0.5 mm² 7.415 đ/m 2C x 0.75 mm² 10.673 đ/m 2C x 0.5 mm² 11.684 đ/m 2C x 0.75 mm² 14.606 đ/m

3C x 0.5 mm² 10.224 đ/m 3C x 0.75 mm² 14.381 đ/m 3C x 0.5 mm² 14.381 đ/m 3C x 0.75 mm² 18.313 đ/m

4C x 0.5 mm² 13.033 đ/m 4C x 0.75 mm² 18.875 đ/m 4C x 0.5 mm² 17.864 đ/m 4C x 0.75 mm² 23.032 đ/m

5C x 0.5 mm² 15.841 đ/m 5C x 0.75 mm² 23.032 đ/m 5C x 0.5 mm² 21.122 đ/m 5C x 0.75 mm² 27.750 đ/m

6C x 0.5 mm² 18.762 đ/m 6C x 0.75 mm² 27.301 đ/m 6C x 0.5 mm² 23.594 đ/m 6C x 0.75 mm² 32.469 đ/m

7C x 0.5 mm² 21.684 đ/m 7C x 0.75 mm² 31.009 đ/m 7C x 0.5 mm² 26.627 đ/m 7C x 0.75 mm² 37.413 đ/m

8C x 0.5 mm² 23.706 đ/m 8C x 0.75 mm² 34.267 đ/m 8C x 0.5 mm² 29.773 đ/m 8C x 0.75 mm² 41.345 đ/m

10C x 0.5 mm² 29.773 đ/m 10C x 0.75 mm² 42.918 đ/m 10C x 0.5 mm² 36.401 đ/m 10C x 0.75 mm² 49.883 đ/m

12C x 0.5 mm² 35.278 đ/m 12C x 0.75 mm² 51.456 đ/m 12C x 0.5 mm² 42.918 đ/m 12C x 0.75 mm² 57.299 đ/m

16C x 0.5 mm² 47.524 đ/m 16C x 0.75 mm² 69.657 đ/m 16C x 0.5 mm² 62.242 đ/m 16C x 0.75 mm² 75.387 đ/m

20C x 0.5 mm² 56.849 đ/m 18C x 0.75 mm² 76.286 đ/m 20C x 0.5 mm² 81.903 đ/m 18C x 0.75 mm² 84.487 đ/m

30C x 0.5 mm² 94.262 đ/m 20C x 0.75 mm² 83.364 đ/m 30C x 0.5 mm² 96.733 đ/m 20C x 0.75 mm² 91.678 đ/m

24C x 0.75 mm² 102.239 đ/m 24C x 0.75 mm² 114.035 đ/m

28C x 0.75 mm² 125.158 đ/m 28C x 0.75 mm² 130.775 đ/m

30C x 0.75 mm² 135.269 đ/m 30C x 0.75 mm² 145.269 đ/m0

2C x 1.0 mm² 14.044 đ/m 2C x 1.25 mm² 16.403 đ/m 2C x 1.0 mm² 17.864 đ/m 2C x 1.25 mm² 20.897 đ/m

3C x 1.0 mm² 19.212 đ/m 3C x 1.25 mm² 22.245 đ/m 3C x 1.0 mm² 23.369 đ/m 3C x 1.25 mm² 27.301 đ/m

4C x 1.0 mm² 24.492 đ/m 4C x 1.25 mm² 28.649 đ/m 4C x 1.0 mm² 27.863 đ/m 4C x 1.25 mm² 34.941 đ/m

5C x 1.0 mm² 29.099 đ/m 5C x 1.25 mm² 34.829 đ/m 5C x 1.0 mm² 32.806 đ/m 5C x 1.25 mm² 42.468 đ/m

6C x 1.0 mm² 35.390 đ/m 6C x 1.25 mm² 41.345 đ/m 6C x 1.0 mm² 39.884 đ/m 6C x 1.25 mm² 48.648 đ/m

7C x 1.0 mm² 39.884 đ/m 7C x 1.25 mm² 47.749 đ/m 7C x 1.0 mm² 45.502 đ/m 7C x 1.25 mm² 55.164 đ/m

8C x 1.0 mm² 44.940 đ/m 8C x 1.25 mm² 54.377 đ/m 8C x 1.0 mm² 50.895 đ/m 8C x 1.25 mm² 62.354 đ/m

10C x 1.0 mm² 56.287 đ/m 10C x 1.25 mm² 67.972 đ/m 10C x 1.0 mm² 62.130 đ/m 10C x 1.25 mm² 78.645 đ/m

12C x 1.0 mm² 66.736 đ/m 12C x 1.25 mm² 80.780 đ/m 12C x 1.0 mm² 72.353 đ/m 12C x 1.25 mm² 90.666 đ/m

16C x 1.0 mm² 88.307 đ/m 16C x 1.25 mm² 106.395 đ/m 16C x 1.0 mm² 93.925 đ/m 16C x 1.25 mm² 129.540 đ/m

18C x 1.0 mm² 98.756 đ/m 18C x 1.25 mm² 116.956 đ/m 18C x 1.0 mm² 105.834 đ/m 18C x 1.25 mm² 144.932 đ/m

20C x 1.0 mm² 109.204 đ/m 20C x 1.25 mm² 131.787 đ/m 20C x 1.0 mm² 117.181 đ/m 20C x 1.25 mm² 163.919 đ/m

24C x 1.0 mm² 130.775 đ/m 24C x 1.25 mm² 159.874 đ/m 24C x 1.0 mm² 137.966 đ/m 24C x 1.25 mm² 202.792 đ/m

28C x 1.0 mm² 152.234 đ/m 28C x 1.25 mm² 187.400 đ/m 28C x 1.0 mm² 158.189 đ/m 28C x 1.25 mm² 230.879 đ/m

30C x 1.0 mm² 165.042 đ/m 30C x 1.25 mm² 197.174 đ/m 30C x 1.0 mm² 170.547 đ/m

2C x 1.5 mm² 18.875 đ/m 2C x 2.5 mm² 34.491 đ/m 2C x 1.5 mm² 27.863 đ/m 2C x 2.5 mm² 38.648 đ/m

3C x 1.5 mm² 28.762 đ/m 3C x 2.5 mm² 45.165 đ/m 3C x 1.5 mm² 37.076 đ/m 3C x 2.5 mm² 52.917 đ/m

4C x 1.5 mm² 35.503 đ/m 4C x 2.5 mm² 58.647 đ/m 4C x 1.5 mm² 46.401 đ/m 4C x 2.5 mm² 70.556 đ/m

5C x 1.5 mm² 41.794 đ/m 5C x 2.5 mm² 74.376 đ/m 5C x 1.5 mm² 49.546 đ/m 5C x 2.5 mm² 88.307 đ/m

6C x 1.5 mm² 50.108 đ/m 6C x 2.5 mm² 90.779 đ/m 6C x 1.5 mm² 54.714 đ/m 6C x 2.5 mm² 107.856 đ/m

7C x 1.5 mm² 60.220 đ/m 7C x 2.5 mm² 99.992 đ/m 7C x 1.5 mm² 61.793 đ/m 7C x 2.5 mm² 115.046 đ/m

8C x 1.5 mm² 65.837 đ/m 10C x 2.5 mm² 146.167 đ/m 8C x 1.5 mm² 70.893 đ/m 12C x 2.5 mm² 170.660 đ/m

10C x 1.5 mm² 88.869 đ/m 12C x 2.5 mm² 159.312 đ/m 10C x 1.5 mm² 93.251 đ/m

12C x 1.5 mm² 98.306 đ/m 12C x 1.5 mm² 102.126 đ/m

16C x 1.5 mm² 128.191 đ/m 18C x 1.5 mm² 147.291 đ/m

18C x 1.5 mm² 144.033 đ/m 20C x 1.5 mm² 166.390 đ/m 4C x 4 mm² 108.980 đ/m

20C x 1.5 mm² 163.357 đ/m 4C x 4 mm² 80.443 đ/m 28C x 1.5 mm² 225.149 đ/m 4C x 6 mm² 152.234 đ/m

24C x 1.5 mm² 194.253 đ/m 4C x 6 mm² 141.449 đ/m 30C x 1.5 mm² 242.676 đ/m 4C x 10mm² 261.888 đ/m

28C x 1.5 mm² 222.116 đ/m

30C x 1.5 mm² 238.968 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước
Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.
Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.
Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.
Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).
Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Trang 3

Quy cách ĐẶC BIỆT

Quy cách ĐẶC BIỆT

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

Quy cách 1.5 mm² Quy cách 2.5 mm²Quy cách 2.5 mm²

Cáp điều khiển KHÔNG lưới Cáp điều khiển CÓ lưới
Quy cách 0.5 mm² Quy cách 0.75 mm²

Quy cách 1.0 mm² Quy cách 1.25 mm² Quy cách 1.0 mm²

Quy cách 0.75 mm²Quy cách 0.5 mm²

Quy cách 1.25 mm²

Quy cách 1.5 mm²

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam  

(Áp dụng ngày 0 1tháng 10 năm 2021)
CÁP ĐIỀU KHIỂN

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn



                       2 core x 1.0mm² 

2 core x 1.0mm²  + AL + E 21.571 đ/m

3 core x 1.0mm²  + AL + E 29.660 đ/m

4 core x 1.0mm²  + AL + E 40.446 đ/m

                       2 core x 1.5mm² 

2 core x 1.5mm²  + AL + E 29.211  đ/m

3 core x 1.5mm²  + AL + E 39.323  đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 50.445  đ/m

                      2 core x 2.5mm²

2 core x 2.5mm²  + AL + E 42.356  đ/m

3 core x 2.5mm²  + AL + E 61.905  đ/m

4 core x 2.5mm²  + AL + E 80.667  đ/m

2 core x 1.0mm² + E 23.931  đ/m

2 core x 1.5mm² + E 32.694  đ/m

2 core x 2.5mm² + E 47.861 đ/m

4 core x 1.0mm² + E

4 core x 1.5mm² + E

4 core x 2.5mm² + E

2 core x 1.5mm²  + AL + E 23.931 đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 43.367  đ/m

1 Core x 2.5 mm² 

1 Core x 4.0 mm²  23.144 đ/m

1 Core x 6.0 mm²  34.941  đ/m

1 Core x 10 mm² 

1 Core x 16 mm² 

1 Core x 25 mm² 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

SOLAR CABLE 
CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

Cáp chống cháy (Fire Resistant Cable)

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable)

Fire Resistant + mica (LPCB)

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng  ngày 01 tháng 10 năm 2021)

CÁP CHỐNG CHÁY + CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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Quy cách Quy cách

TVVB 3C X 1.5 mm² đ/m TVVB 13C X 1.25 mm² 125.383 đ/m

TVVB 3C X 2.5 mm²+2 steel đ/m TVVB 13C X 1.5 mm² 137.404 đ/m

TVVB 4 C X 0.5 mm² 14.943 đ/m TVVB 16C X 0.5 mm² 59.658 đ/m

TVVB 4 C X 1.5 mm² 41.907 đ/m TVVB 16C X 0.75 mm² 92.801 đ/m

TVVB 4 C X 2.5 mm² 60.557 đ/m TVVB 16C X 1.25 mm² 154.144 đ/m

TVVB 4 C X 4 mm² 105.946 đ/m TVVB 16C X 1.5 mm² 169.424 đ/m

TVVB 4 C X 6 mm² 151.448 đ/m

TVVB 4 C X 10 mm² 252.788 đ/m TVVB 20C X 1.25 mm² 192.680 đ/m

TVVB 4 C X 16 mm² 366.823 đ/m TVVB 20C X 1.5 mm² 208.072 đ/m

TVVB 4 C X 25 mm² 575.344 đ/m

TVVB 4 C X 35 mm² 802.853 đ/m TVVB 24C X 0.75 mm² 133.921 đ/m

TVVB 4 C X 50 mm² 1.544.813 đ/m TVVB 24C X 1.25 mm² 231.216 đ/m

TVVB 24C X 1.5 mm² 249.642 đ/m

TVVB 8C X 0.5  mm²

TVVB 8C X 0.75 mm² 44.603 đ/m TVVB 12C X 1.5 mm² 125.046 đ/m

TVVB 8C X 1.25 mm² 77.184 đ/m

TVVB 8C X 1.5 mm² 83.139 đ/m TVVB 3C X 2.5 mm + 2steel 52.805 đ/m

TVVB 8C X 2.5 mm² TVVB 36C X 0.75 + Shield 2 x 2C X 0.75  288.065 đ/m

TVVB 36 X 0.75mm + 2x2 x 0.75 mm² shield +2 steel 316.827 đ/m

TVVB 10C X 1.25 mm² 96.396 đ/m FTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 41.570 đ/m

TVVB 10C X 1.5 mm² 105.721 đ/m SFTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 47.187 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Trang 5

3 CORE 13 CORE

4 CORE

20 CORE

24 CORE

8 CORE

10 CORE

ĐẶC BIỆT

CÁP MẠNG THANG MÁY ( FLAT NETWORK )

12 CORE 

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

Đơn giá Đơn giá

16 CORE

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 01 tháng 10 năm 2021)

CÁP DẸP / CÁP CAMERA THANG MÁY

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn



   RVVJ 8 core x 1.25 mm² 116.507  đ/m

   RVVJ 10 core x 1.25 mm² 134.932  đ/m

   RVVJ 12 core x 1.25 mm² 143.583  đ/m

   RVVJ 14 core x 1.25 mm² 153.358  đ/m

   RVVJ 16 core x 1.25 mm² 164.031  đ/m

   RVVJ 8 core x 1.5 mm² 

   RVVJ 10 core x 1.5 mm² 

   RVVJ 12 core x 1.5 mm² 

   RVVJ 14 core x 1.5 mm² 

   RVVJ 16 core x 1.5 mm² 

1 Core x 2.5 mm² 

1 Core x 4 mm² 23.144 đ/m

1 Core x 6 mm² 34.941 đ/m

1 Core x 10 mm² 

1 Core x 16 mm² 

1 Core x 25 mm² 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Trang 6

Quy cách 1.25mm² 

Cáp Điều Khiển + Sợi Thép Chịu Lực
(Hoistway Cable)

SOLAR - CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 01 tháng 10 năm 2021)

SẢN PHẨM MỚI

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn



2 core x 0.22mm² 3.932  đ/m

4 core x 0.22mm² 6.179  đ/m

6 core x 0.22mm² 9.325  đ/m

8 core x 0.22mm² 12.021  đ/m

4 core x 0.25mm² + E 9.774  đ/m

6 core x 0.25mm² + E 13.594  đ/m

4 core x 0.25 mm² 14.830  đ/m

6 core x 0.25 mm² 21.796  đ/m

4 core x 0.5 mm² 28.088  đ/m

Flat UTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 41.570  đ/m

Flat STP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 47.187  đ/m

UTP Cat 5E

RG6 Coxial cable

4 core x 0.22mm² 36.851 đ/m

6 core x 0.22mm² 41.120 đ/m

4 core x 0.5mm²

6 core x 0.5mm²

2 core x 1.0mm² 42.581 đ/m

2 core x 1.5mm² 54.153 đ/m

2 core x 2.5mm² 78.308 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Vỏ lưới đồng + Chậm cháy
(Cáp Tàu Biển)

Có lưới chống nhiễu + phôi nhôm

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu (ALARM CABLE)

Báo cháy (không chống nhiễu)

Chống nhiễu phôi nhôm + TE

Trang 7

* Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước

Cáp Đồng Trục (COXIAL CABLE)

RG11 Coxial cable

Cáp Mạng (NETWORK CABLE)

3.803.272

CÁP MẠNG THANG MÁY ( FLAT NETWORK )

UTP Cat 62.729.431

Vỏ lưới đồng + Lưới chống nhiễu

 đ/305m đ/305m

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 01 tháng 10 năm 2021)

CÁP VIỄN THÔNG

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
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4 core x 0.25mm² 36.851 đ/m

6 core x 0.25mm² 41.120 đ/m

4 core x 0.5mm²

6 core x 0.5mm²

2 core x 1.0mm² 42.581 đ/m

2 core x 1.5mm² 54.153 đ/m

2 core x 2.5mm² 78.308 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Trang 8

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

Vỏ lưới đồng + Lưới chống nhiễu

Vỏ lưới đồng + Chậm cháy
(Cáp Tàu Biển)

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 01 tháng 10 năm 2021)

CÁP VỎ BỌC LƯỚI ĐỒNG

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn



2C x 1.5 mm² 26.402 đ/m

2C x 2.5 mm² 44.041 đ/m

3C x 1.5 mm² 37.974 đ/m

3C x 2.5 mm² 58.197 đ/m

4C x 1.5 mm² 51.456 đ/m

3C x 2.5 mm² + 1C x 1.5 mm² 71.342 đ/m

3C x 4 mm² + 1C x 2.5 mm² 117.406 đ/m

3C x 6 mm² + 1C x 4 mm² 180.659 đ/m

3C x 10 mm² + 1C x 6 mm² 190.995 đ/m

3C x 16 mm² +1C x 10 mm² 267.168 đ/m

3C x 25 mm² + 1C x 16 mm² 415.695 đ/m

3C x 35 mm² + 1C x 16 mm² 546.920 đ/m

3C x 50 mm² + 1C x 25 mm² 743.195 đ/m

81.341 đ/m

116.844 đ/m

158.414 đ/m

186.501 đ/m

252.788 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Trang 9

25 mm²

Đơn giá

70 mm²

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

Cáp động lực cao su
Quy cách Đơn giá

Cáp Hàn cao su
Quy cách

35 mm²

50 mm²

16 mm²

g

(Áp dụng ngày 01 tháng 10 năm 2021)

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

CÁP CAO SU

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 0979 46 55 77
Hotline: 0907 687 887



1,05

27.076 đ/m 41.682 đ/m

18.313 đ/m 31.907 đ/m

8.763 đ/m 27.863 đ/m

49.883 đ/m 24.605 đ/m

33.031 đ/m 13.033 đ/m

15.392 đ/m 69.545 đ/m

12.359 đ/m 51.119 đ/m

64.152 đ/m 43.030 đ/m

29.323 đ/m 36.851 đ/m

26.964 đ/m

81.903 đ/m

56.961 đ/m

70.668 đ/m

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Trang 11

4 pair x 22 AWG 

2 pair x 18 AWG + Mica

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

4 pair x 22 AWG  2 pair x 22 AWG 

2 pair x 24 AWG 

4 pair x 18 AWG 

2 pair x 22 AWG  2 pair x 16 AWG 

2 pair x 24 AWG  2 pair x 18 AWG 

4 pair x 18 AWG  2 pair x 20 AWG 

1 pair x 22 AWG  1 pair x 20 AWG 

2 pair x 16 AWG  1 pair x 22 AWG 

2 pair x 18 AWG  1 pair x 24 AWG 

AUDIO Control, INSTRUMENTATION Cable RS 485  Sreened Cable

1 pair x 16 AWG  1 pair x 16 AWG 

1 pair x 18 AWG  1 pair x 18 AWG 

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam  

CÁP TÍN HIỆU VẶN XOẮN
(Áp dụng ngày 01 tháng 10 năm 2021)



1 Core x 2.5 mm² 

1 Core x 4.0 mm²  23.144 đ/m

1 Core x 6.0 mm²  34.941 đ/m

1 Core x 10 mm² 

1 Core x 16 mm² 

1 Core x 25 mm² 

                       2 core x 1.0mm² 

2 core x 1.0mm²  + AL + E 21.571 đ/m

3 core x 1.0mm²  + AL + E 29.660 đ/m

4 core x 1.0mm²  + AL + E 40.446 đ/m

                       2 core x 1.5mm² 

2 core x 1.5mm²  + AL + E 29.211 đ/m

3 core x 1.5mm²  + AL + E 39.323 đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 50.445 đ/m

                      2 core x 2.5mm²

2 core x 2.5mm²  + AL + E 42.356 đ/m

3 core x 2.5mm²  + AL + E 61.905 đ/m

4 core x 2.5mm²  + AL + E 80.667 đ/m

2 core x 1.5mm²  + AL + E 23.931 đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 43.367 đ/m

Quý khách hàng lưu ý:

Đơn hàng từ 50m trở lên (không có quy cách nào từ 100m/cuộn) : Chiết khấu 20%.

Đơn hàng dưới 50m : Chiết khấu 15%.

Những quy cách dưới 100m/cuộn : không nhận trả hay đổi hàng.

Những quy cách từ 100m/cuộn đổi trả có tính phí, cuộn nguyên đổi trả miễn phí ( trong ngày).

Đặc biệt: Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt với quý Khách có đơn hàng đặt trước để sản xuất.

Trang 12

SOLAR CABLE 
CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Cáp chống cháy (Fire Resistant Cable)

Chống nhiễu phôi nhôm + E

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu, giá có thể thay đổi không báo trước

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable)

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn và đơn hàng có quy cách từ 100m/cuộn + với quy cách dưới 100m/cuộn : Chiết khấu 30%.

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam  

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI + CÁP CHỐNG CHÁY
(Áp dụng ngày 01 tháng 10 năm 2021)


